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I XÃ CHÁNH TÂY 0,000 1,200 0,000 0,000 193,200

1 Mở rộng tuyến ngõ 5 Lượng đi ngõ Miên 0,500 161 80,500 2012

2 Mở rộng tuyến ngõ Loan đi ngõ 6 Mỹ 0,700 161 112,700 2012

II XÃ MỸ LỘC 0,000 2,707 0,000 0,000 789,403

1
Sửa chữa, mở rộng BTXM từ nhà ông Thanh đến nhà ông 

Nhân
0,700 354 247,800 2014

2
Sửa chữa, mở rộng BTXM từ nhà ông Hoàng đến cầu Đập 

Lâm
0,700 354 247,800 2014

3
Sửa chữa, mở rộng BTXM từ ngả tư An Bão đến ngả tư Vĩnh 

Thuận 
 2014

3.1 Đoạn từ ngả 4 Vĩnh Thuận đến mương nước Đập Thao 0,098 354 34,692

3.2 Đoạn từ mương nước Đập Thao đến cầu Đập Sét 0,098 161 15,778

3.3 Đoạn từ Đập Sét đến ngả 4 An Bão 0,334 354 118,236

4 Mở rộng BTXM từ ngả ba Vạn Định đến Cầu Đập Quý 0,777 161 125,097 2014

III XÃ MỸ THỌ 0,000 0,475 0,000 0,000 76,475

1 Mở rộng đường BTXM  từ nhà ông Tịnh đi đội 6 Đại Lương 0,475 161 76,475 2015

IV XÃ MỸ PHONG 0,000 1,000 0,000 0,000 354,000

1 Sửa chữa, mở rộng BTXM từ Quốc lộ 1 đến sân vận động xã 1,000 354 354,000 2013

V XÃ MỸ HIỆP 0,000 3,830 0,000 0,465 784,275

1
Sửa chữa, mở rộng đường BXTM từ ĐT.638 (Vạn Phước 

Tây) đi Nhà văn hóa thôn Vạn Thiện
2013

1.1 Sửa chữa, mở rộng BTXM đoạn hư hỏng hoàn toàn 0,500 354 177,000

1.2 Mở rộng BTXM kết hợp với mặt đường cũ 0,230 161 37,030

Ghi chú

PHỤ LỤC II.06: PHÙ MỸ

KẾ HOẠCH BÊ TÔNG HOÁ ĐƯỜNG GTNT NĂM 2024 - HUYỆN PHÙ MỸ

(PHẦN II: SỬA CHỮA, MỞ RỘNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN)

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày    /01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)
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2
Mở rộng đường BXTM từ Cầu K3 đi Nhà văn hóa thôn Hữu 

Lộc
0,900 161 144,900 2012

3
Mở rộng đường BTXM từ đường Nhà Đá - An Lương đi Nhà 

văn hóa thôn Vạn Lộc
0,820 161 132,020 2012

4 Mở rộng đường BTXM từ QL.1 đi xóm rừng thôn An Trinh 0,480 161 77,280 2012

5
Mở rộng đường BTXM từ nhà ông Khôi (Vạn Lộc) đi  thôn 

Tú Dương
0,900 161 144,900 2015

6
Sửa chữa đường BTXM từ QL.1 đi Nhà văn hóa thôn Thạnh 

An
0,465 153 71,145 2000

VI THỊ TRẤN PHÙ MỸ 0,000 0,650 0,000 0,000 83,200

1
 Mở rộng đường 2 Tháng 9 đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến 

đường Biên Cương
0,650 128 83,200 2011

VII XÃ MỸ TRINH 0,000 2,184 2,676 0,000 1145,882

1 Sửa chữa tuyến đường Đồng Củ Gừng  đi Hóc Cau 0,568 198 112,464 2009

2 Mở rộng BTXM tuyến đường từ hồ Dốc Đá đến nhà ông Sanh 0,314 161 50,554 2014

3
Sửa chữa, mở rộng tuyến đường từ nhà ông Chỉnh đến sân 

vân động xã và từ nhà ông Tân đến nhà ông Huy
0,000 2012

3.1 Đoạn 1: Mở rộng mặt đường 0,500 161 80,500

3.2 Đoạn 2: Sửa chữa mặt đường 0,300 198 59,400

4 Sửa chữa tuyến đường từ nhà ông Phong đi Hóc Cau 0,795 198 157,410 2009

5
Sửa chữa, mở rộng BTXM tuyến đường từ đường tránh 

QL.1A đi giáp TT Phù Mỹ
0,450 354 159,300 2010

6 Sửa chữa, mở rộng BTXM tuyến đường vào xóm Tân Phát 0,351 354 124,254 2009

7
Sửa chữa, mở rộng BTXM tuyến đường từ cầu Đập Bố đến 

ngả ba Miễu
0,569 354 201,426 2008

8
Sửa chữa tuyến đường từ nhà bà Nương đến nhà ông 4 Liễu 

(Trung Bình)
0,722 198 142,956 2008
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9
Sửa chữa tuyến đường từ xóm Tân Hiệp (từ nhà ông Đặng 

Hồng Tiên đến nhà ông Đặng Văn Hận )
0,291 198 57,618 2009

VIII XÃ MỸ CHÂU 0,000 1,965 0,000 0,000 565,335

1 Mở rộng đường từ QL.1 nhà ông Sa đến nhà họp xóm 4. 0,675 161 108,675 2015

2
Sửa chữa, mở rộng đường từ QL.1 nhà ông Nghĩa đến đường 

sắt
0,855 354 302,670 2010

3 Sửa chữa, mở rộng đường từ nhà ông Sang đến kho đội 9 0,435 354 153,990 2010

IX XÃ MỸ TÀI 0,000 1,874 0,000 0,000 663,396

1
Sửa chữa, mở rộng BTXM tuyến đường từ cây Cầy đi ngõ 

ông Tâm thôn Vĩnh Nhơn
0,918 354 324,972 2009

2
Sửa chữa, mở rộng BTXM tuyến đường từ Trạm Y tế thôn 

Vĩnh Phú 7 đi ngõ ông Tâm thôn Vĩnh Nhơn
0,956 354 338,424 2009

X XÃ MỸ HÒA 0,000 1,020 0,000 0,000 164,220

1
Mở rộng tuyến đường BTXM từ đường ĐT.638 đến giáp Nhà 

văn hoá 4 xóm thôn An Lạc 1
1,020 161 164,220 2014

0,000 16,905 2,676 0,465 4.819,386Tổng cộng
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